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1. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng lọ 35g tương đương 350 viên hoàn cứng
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Ngườilớn ngây dống3-4 lần/nỗilần40viên (hoặc 01gói)
KIÊNGCŨĂNUỐNGKHIDÙNG. Khôngănmăng,trứng.raumuống,củ
cảivắng.càWmkhíđồngthuốc.
SỬDỤNGCHOPHỤNỮCÓTHAI HOẶCCHOCONBÚ:Khôngsửđụng.
TÁC ĐỘNGCỦATHUỐCKHILÁIXE, VẬNHÀNHMÁYMÓC:Khônggây ánh
hưởng.
TƯƠNG TÁCVÔICÁCTHUỐCKHÁC VẢCÁCDẠNGTƯƠNG TÁCKHÁC:Khóng.
có

‘QUALIEU VA Xi TRÍ:Dùngthuốcquả liều cóthểgặpphảimộtsốtácdụng
khôngmongmuốn.Sửdụngđúng ếucáctriệuchứngtrên sẽhết.
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Tiêu chuẩnchấtlượng:Đạt TCCS
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KIENGCOANUONGKHIDONGTHUOC:Khéng3nmang, |)
trúng, taumuống,cũcảitrắng,cà timkhidùngthuốc.
‘SUDUNGCHOPHYNUCOTHAIHOACCHOCONBU:

TƯƠNGTÁCKHÁC:Không có.
QUALIEUVÀXỬTRÍ:Dùngthuốcquáliềucóthểgặpphải` ˆ`

h

Handing:36thángkếtừngàysảnxuất
Bảoquản :Nókhôdưối30C.
Tiêuchuẩnchấtlượng:ĐạtTCCS
Trìnhbày:Hộp01lọ x35g(tường đương360viênhoàn
cứng)vàmộttờhưởngdẫnsửdụng.
'Chúý: Thôngbáochobácsĩtácdungkhongmongmuốn.
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MẪU TRỰC TIẾP TRONG GÓI 4G (TƯƠNG ĐƯƠNG40 VIÊN HOÀN CỨNG)
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MAU HOP THEO QU! CACH

NHUC KIKHOPHOAN
tIỆNGCổÌMtỐN6 (0W DÙNG THHẾC:thng ấn năng, tràn,cụ
muống,cảcảitrắng,cảtímkhiđứngthuốc.
SỬDỤNGCHOPHỤNỮCÓTHAIHOẶCCHOCONBÚ:Khôngsử
đụng.
TACĐỘNGCỦATHUỐCKHILÁIXE,VẬNHÀNHMAYMOC:Khonggay
ảnhhưởng.
TƯƠNGTÁCVỚICÁCTHUỐCKHÁCVÀCÁCDẠNGTƯƠNGTÁCKHÁC:

   
   

   
   
  

Khôngcó.
Se quáLiểuvà xử TREDungthuốcquáliềucóthểgặpphảimộtsốtác
<2 =) đụngkhôngmongmuốn.Sửdụngđúngliềucáctriệuchừng trênsẽhết.

Hạnđồng:36thángkểtử ngâysảnxuất
Bảoquản -Nóikhôdưới30°C.

Tiêuchuẩnchấtlượng:DạtTOCS
"Trìnhbây:Hộp 10góix4g(tươngđương40viênhoàncửng)vàmộttờ
hướngdẫnsửdụng.

'Ch#ý:Thông báochobácsĩtácđụngkhôngmongmuốngặpphảikhisử

   
    

  

   
    Trịcácchứngsưng,đaunhức, têmỗitại cáckhớp

vai,lưng,thấtlưng,đầugốimắtcá, gótchân,đầuchi, tay
chân,cơbấpmỗiđau, đ lạikhókhăndobệnhphongthấp.    

  

  

      

         

   

   

 

  
  

 

Không đùng chophụnữcóthai và cho đụng thuốc.Để xatắmtaytrẻem.Đọckỹhưởng dẫn sửđụngtrướckhi
conbú,trẻem. .đùng.Nếucầnbiếtthêmthôngtinxinhỏi ÿkiếncủathầy thuốc.
TACDUNGKHONGMONGMUON:Chua cóbáocáo. “Thànhphầnhảochếxemtrêntờhướngđẫnsửđạnghoặc trênvẻhộp.

LIỂU DÙNG-CÁCHDÙNG :Uốngvới 30mlnướcchíncópha
với01thìacanh(15ml)ethanol30%.
Ngườilớnngày uống 3-4lần/nỗilấn 40viên(hoặc01gói).
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HUONG DAN SU DUNG
NHUC KHOP HOAN

1. Dạng bào chế: Viên hoàn cứng

350 viên hoàn cứng)

2. Thành phần cho một đơn vị đóng gói nhỏ nhất: Lọ 35g ( Tương đương với

 

TT| Thành phan (INN)
hy

Khối lượng
 

Hoạt chất
 

27,5ø Bột dược liệu tương đương với
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 |Bach thugc (Radix Paeoniae Lactiflorae) 3,5g (Ba phay lam gam)

2 | Dé trong (Cortex Eucommiae) 3,5g (Ba phay lam gam)

3 |Duong quy (Radix Angelicae sinensis) 3,3óg (Ba phây ba mươi sáu

gam)
4 | Phục linh (Poria) 3,3óg (Ba phây ba mươi sáu

gam)
5 |Nguu tat (Radix Achyranthis bidentatae) 2,45g (Hai phây bốn mươi lăm

gam)
6 | Tang ky sinh (Herba Loranthi gracifilolii) | 2,1ø (Hai phây một gam)

7|Doc hoat (Radix Angelicae pubescentis) 2,1g (Hai phay mot gam)

8 |Xuyén khung (Rhizoma Ligustici wallichii) | 1,75g (Một phây bảy mươi lam

gam)
9 |Tan giao (Radix Gentianae ) 1,75g (Mét phay bay muoi lam

| gam)
10|Phong phong (Radix Saposhnikoviae 1,68g (Một phây sáu mươi tám

divaricatae) gam)

11|Té tan (Herba Asari) 1,05g (Một phầy không năm

gam)
12| Quê chỉ (Corfex Cinnamomi) 0,875g (Không phây tám trăm

bảy mươi lăm gam)
 

7,5ml Cao lỏng tương đương với
 

 

 

 

 

  
1 |Dang sam (Radix Codonopsis pilosulae) 3,5¢ (Ba phay lam gam)

2 | Thục địa (Radix Rehmanniae glutinosae 3,15g (Ba phay mudi lam gam)

praeparata)

3 |Cam thao (Radix Glycyrrhizae) 0,875g (Khong phay tam tram
bảy mươi lăm gam)

Tá dược

1 | Than hoat (Carbo Activatus) 1,1g (Mét phay mét gam)

2 |Hoat thach (Talcum) 5,225g (Năm phây hai trăm hai  mươi lăm gam)  
 

Công năng- Chủ trị:

Công năng: Tán hàn, trừ phong thâp

Chủ trị: Trị các chứng sưng đau nhức, tê mỏi tại các khớp vai, lưng, thắt lưng,

đầu gối, mắt cá, gót chân, đầu chi, tay chân, cơ bắp mỏi đau, đi lại khó khăn do
bệnh phong thấp.

3. Chống chỉ định :

Không dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú, trẻ em.

<
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5. Tác dụng không mong muốn: Chưa có báo cáo

6. Liều dùng — Cách dùng: Uống với 30ml nước chín có pha với Ithìa canh

(15ml) Ethanol 30%

Người lớn : Ngày uống 3-4 lần, mỗi lần 40 viên hoặc 1| géi. (|
7. Kiêng cữ ăn uống khi dùng thuốc: 1

Không ăn măng, trứng, rau muống, củ cải trắng, cà tím khi dùng thuốc.

8. Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Không sử dụng

9. Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Không gây ảnh hưởng

10. Tương tác với các thuốc khác và các dạng tương tác khác: Không có

11. Quá liều và xử trí: Dùng thuốc quá liều có thể gặp phải một số tác dụng
không mong muốn. Sử dụng đúng liều các triệu chứng trên sẽ hét.

12. Hạn dùng: 36 thang ké từ ngày sản xuất.

13. Bảo quản: Nơi khô, dưới 30°C
14. Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt TCCS.

15. Trình bày:

Hộp 10 gói x 4g (Tương đương với 40 viên hoàn cứng) và 1 tờ hướng dẫn sử
dụng.

Hộp I lọ x 35 gam ( Tương đương với 350 viên hoàn cứng) và | tờ hướng

dân sử dụng.

Chú ý:

Thông báo cho bác sỹ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Dé xa tam tay trẻ em - Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cân biết thêm thông tin xin hỏi ý kiến của thầy thuốc.

CƠ SỞ CAO NGHĨA ĐƯỜNG
Địa chỉ kinh doanh: Số 6 Lô H2, khóm Bình Khánh 1, phường Bình Khánh, TP

Long Xuyên, An Giang.

Địa chỉ sản xuất : Tổ 23 đường Thái Phiên, Phường Bình Khánh, TP Long
Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại: 076.852642 Fax : 076-953695

An Giang, ngày tháng 07 năm 2015

Chủ cơ sở

|CƠ sU SXKD THUỐCCYHCT
CAO NGHĨA ĐƯỜN
6H2 Binh Khánh-TP.LX - bể
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Mau 3/ACLD

TO THONG TIN CHO BENH NHAN

1.Tén san pham: NHUC KHOP HOAN
2.M6 ta san phầm: Viên hoàn cứng hình câu, tròn đêu, màu đen, mùi thơm dược

liệu, vị đắng
3. Thành phần của thuốc:

Công thức bào chế (cho một đơn vị đóng gói nhỏ nhất): Lọ 35g ( Tra hước
với 350 viên hoàn cứng)
 

TT| Thành phần (INN) | Khối lượng
 

Hoạt chất
 

27,5ø Bột dược liệu tương đương với
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 | Bạch thược (Radix Paeoniae Lactiflorae) 3,5g (Ba phay lam gam)

2 | D6 trong (Cortex Eucommiae) 3,5g (Ba phay lam gam)

3 |Duong quy (Radix Angelicae sinensis) 3,36g (Ba phay ba mươi sáu

gam)
4| Phuc linh (Poria) 3,36g (Ba phây ba mươi sáu

gam)
5 |Neuu tat (Radix Achyranthis bidentatae) 2,45g (Hai phây bốn mươi lăm

gam)
6 |Tang ky sinh (Herba Loranthi gracifilolii) | 2,lg (Hai phây một gam)

7 |Doc hoat (Radix Angelicae pubescentis) 2,1g (Hai phay mét gam)

8 |Xuyén khung (Rhizoma Ligustici wallichii) | 1,75g (Một phây bảy mươi lăm

gam)
9 | Tan giao (Radix Gentianae ) 1,75g (Một phây bảy mươi lăm

gam)
10|Phong phong (Radix Saposhnikoviae 1,68g (Một phẩy sáu mươi tám

divaricatae) gam)

11| Té tan (Herba Asari) 1,05g (Một phây không năm

gam)
12| Qué chi (Cortex Cinnamomi) 0,875g (Không phây tám trăm

bảy mươi lăm gam)
 

7,5ml Cao lỏng tương đương với
 

 

 

 

 

  
1 |Dang sam (Radix Codonopsis pilosulae) 3,5g (Ba phay lam gam)

2 |Thuc dia (Radix Rehmanniae glutinosae 3,15g (Ba phay mudi lam gam)

praeparata)

3 |Cam thao (Radix Glycyrrhizae) 0,875g (Khong phay tam tram
bảy mươi lăm gam)

Tá dược
1 |Than hoat (Carbo Activatus) 1,1g (Mot phay một gam)

2 |Hoat thach (Talcum) 5,225g (Năm phây hai trăm hai  mươi lăm gam)  
 

Hàm lượng của thuốc:

4.Thuốc dùng cho bệnh gi?

Công năng: Tán hàn, trừ phong thấp

Chủ trị: Trị các chứng sưng đau nhức, tê mỏi tại các khớp vai, lung, thắt lưng,

đầu gối, mắt cá, gót chân, đầu chi, tay chân, cơ bắp mỏi đau, đi lại khó khăn do

bệnh phong thấp.

https://trungtamthuoc.com/



6.Nên dùng thuốc này như thế nào và liều lượng?

Uống với 30ml nước chín có pha với Ithìa canh (1ml) Ethanol 30%
Người lớn : Ngày uông 3-4 lân, mỗi lần 40 viên hoặc 1 gói

7. Khi nào không nên dùng thuôc này?

Không dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú, trẻ em. Ly

8.Tac dụng không mong muốn: Chưa có báo cáo

-9. Nên tránh dùng những loại thuốc hoặc thực phẩm gì khi đang sử dụng

thuôc này?

Không ăn măng, trứng, rau muống, củ cải trắng, cà tím khi dùng thuốc.

10. Can làm øì khi một lần quên không dùng thuôc?

Nếu quên không dùng thuốc I1 lần, bỏ qua và dùng thuốc tiếp tục theo đúng

liều lượng chỉ dẫn. Không được gấp đôi liều dùng sau khi quên thuốc I lần.

11.Cần bảo quản thuốc này như thế nào?

Nơi khô, dưới 30°C

12.Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều?

Chưa có báo cáo. Nên sử dụng đúng liêu.

13.Cần phải làm gì khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo:

Dùng thuốc quá liều có thể gặp phải một số tác dụng không mong muốn. Sử

dụng đúng liều các triệu chứng trên sẽhết.

14.Tên, biêu tượng của nhà sản—

 

15. Những điều cần thận trọng khi dùng thuốc này:

16.Khi nào cần tham vấn bác sỹ? TU@.CỤC TRƯỞNG

P.TRƯỞNG PHÒNG

 

_17.Ngày xem xét sửa đối lại tờ thông tin cho bệnh nhận: Minh Hang

An Giang, ngày tháng 07 năm 2015

Chủ cơ sở
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